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TT TÊN SÁNG KIẾN TÁC GIẢ/ ĐƠN VỊ 

1 

Đề xuất giải pháp bố trí không gian 

kiến trúc, cảnh quan cho hoạt động 

sản xuất và chế biến gỗ, lâm sản 

theo hướng phát triển bền vững, 

phục vụ việc lập đồ án Quy hoạch 

chung xây dựng Khu lâm nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc 

Trung Bộ đến năm 2045 

1. Nguyễn Danh Hùng 

2. Nguyễn Thị Anh Hường 

Sở Nông nghiệp và Môi trường 

3. Nguyễn Thanh Sơn 

4. Đậu Đình Cường 

5. Chế Thùy Linh 

Ban quản lý Khu lâm nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao vừng Bắc 

Trung Bộ 

2 

Đẩy mạnh công tác ngoại giao 

kinh tế hỗ trợ thu hút đầu tư thông 

qua các hiệp hội doanh nghiệp 

nước ngoài giai đoạn 2023 - 2025 

1. Trần Khánh Thục 

2. Phan Văn Tú 

3. Đặng Thị Thanh Huyền 

Sở Ngoại vụ 

3 

Ứng dụng tiến bộ khoa học và 

công nghệ trong xây dựng mô hình 

nhân rộng, trồng và chế biến cây 

xạ đen Hòa Bình 

1. Trần Tuấn Thi 

Thanh tra tỉnh Nghệ An 

2. Ngô Hoàng Linh 

3. Nguyễn Đức Nam 

4. Nguyễn Thị Ngọc 

5. Lê Minh Thanh 

Trung tâm ứng dụng tiến bộ 

KHCN Nghệ An 

4 

Giải pháp nâng cao công tác giải 

quyết việc làm cho người lao động 

trên địa bàn xã Chiêu Lưu giai 

đoạn 2025-2030 

1. Nguyễn Xuân Trường 

2. Trần Thanh Bình 

Đảng ủy xã Chiêu Lưu 

3. Lô Văn Thái 

4. Hoàng Văn Sơn 

5. Lô Văn May 

UBND xã Chiêu Lưu 



TT TÊN SÁNG KIẾN TÁC GIẢ/ ĐƠN VỊ 

5 

Một số giải pháp nâng cao chất 

lượng số hóa hồ sơ thủ tục hành 

chính góp phần xây dựng và phát 

triển Chính quyền điện tử - Chính 

quyền số ở cấp huyện, cấp xã 

1. Hoàng Văn Tuấn 

UBND xã Vân Du 

2. Nguyễn Thị Phương Thảo 

3. Thái Thị Diên 

UBND xã Hợp Minh 

4. Nguyễn Văn Thuận 

5. Hoàng Danh Truyền 

UBND xã Vân Tụ 

6 

Ứng dụng chuyển đổi số nhằm 

nâng cao năng lực điều hành, giám 

sát của HĐND phường Quỳnh Mai 

khi thực hiện chính quyền địa 

phương 02 cấp 

1. Hoàng Quyền 

2. Nguyễn Duy Thao 

3. Hồ Thị Ngân 

4. Nguyễn Anh Văn 

5. Nguyễn Thị Nguyên 

Hội đồng nhân dân Phường Quỳnh 

Mai 

7  

Chương trình nghiên cứu, ứng 

dụng khoa học công nghệ và đổi 

mới sáng tạo trọng tâm phục vụ 

phát triển kinh tế xã hội nhanh và 

bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ 

An giai đoạn 2026 - 2030 

1. Nguyễn Quý Linh 

2. Nguyễn Khắc Lâm 

3. Ngô Thị Thu Hường 

4. Ngô Đình Văn 

5. Võ Hải Quang 

Sở Khoa học và Công nghệ 

8 

Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp 

hạng cải cách hành chính các sở, 

ban, ngành cấp tỉnh và UBND các 

xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ 

An sau khi thực hiện mô hình 

chính quyền địa phương 2 cấp 

1. Nguyễn Thị Mai Thương 

2. Dương Danh Vỹ 

3. Hà Thị Hiền 

4. Nguyễn Trung Thành 

5. Nguyễn Thị Mai Dung 

Sở Nội Vụ 

9 

Giải pháp “5 rõ” trong việc xây 

dựng và triển khai thực hiện các 

chương trình, đề án, kế hoạch liên 

quan đến công tác cải cách hành 

chính ở các sở, ban, ngành; UBND 

các xã, phường giai đoạn 2026-

2030 

1. Nguyễn Viết Hưng 

2. Dương Danh Vỹ 

3. Phan Đăng Thiện 

4. Phan Sỹ Đức 

5. Nguyễn Thị Hương Chi 

Sở Nội Vụ 



TT TÊN SÁNG KIẾN TÁC GIẢ/ ĐƠN VỊ 

10 

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị 

của các thành viên Ban Chỉ đạo 

phát triển khoa học công nghệ, đổi 

mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải 

cách hành chính và Đề án số 06 

cấp xã, phương khi thực hiện mô 

hình chính quyền địa phương 2 cấp 

1. Nguyễn Thị Mai Thương 

2. Dương Danh Vỹ 

3. Ngô Thị Hiền 

4. Trần Thị Hằng 

5. Lê Thị Hồng Ngọc 

6. Tạ Thị Ngọc Hà 

Sở Nội vụ 

11 

Quy định về trình tự, thủ tục cho 

thuê quỹ đất ngắn hạn trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An 

1. Phạm Văn Toàn 

2. Thái Duy Hùng 

3. Lê Thị Thu Hiền 

4. Lê Thị Thùy Dương 

Sở Nông nghiệp và Môi trường 

12 

Nghị quyết số 13/2025/NQ-

HĐND ngày 10/7/2025 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quy 

định về mức chi cho hoạt động 

khuyến công trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An 

1. Phạm Văn Hóa 

2. Lê Đức Ánh 

3. Phan Bá Yên 

4. Trần Thị Mỹ Hà 

Sở Công Thương tỉnh Nghệ An 

5.Hoàng Minh Tuấn 

6. Ngô Xuân Vinh 

7. Nguyễn Công Nhâm 

8. Chế Thị Vinh 

9. Phan Thị Hồng Hạnh 

Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn phát 

triển Công Thương Nghệ An 

13 

Giải pháp nâng cao bộ chỉ số chỉ 

đạo, điều hành và đánh giá chất 

lượng phục vụ của người dân tại xã 

Tương Dương trong giải quyết thủ 

tục hành chính 

1. Lê Văn Lương 

Đảng ủy xã Tương Dương 

2. Nguyễn Hồng Tài 

3. Lương Thị Nhung 

4. Nguyễn Thị Thu Lê 

5. Trần Thị Vân 

UBND xã Tương Dương 

14 

Giải pháp đẩy nhanh tiến độ đo đạc 

lập bản đồ địa chính, kê khai đăng 

ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất đối với khu vực đất ở 

và đất nông nghiệp của đồng bào 

Đan Lai đang sử  dụng đất tại 02 

1. Hoàng Quốc Việt 

2. Nguyễn Mạnh Toàn 

3. Phạm Anh Tuấn 

4. Hoàng Thị Hải Yến 

5. Phan Thế Khải 

Sở Nông nghiệp và Môi trường 



TT TÊN SÁNG KIẾN TÁC GIẢ/ ĐƠN VỊ 

bản Khe Búng và Co Phạt, xã Môn 

Sơn, tỉnh Nghệ An 

15 

Giải pháp tổ chức xây dựng và 

triển khai thực hiện Đề án sắp xếp 

Thanh tra tỉnh Nghệ An tinh, gọn, 

mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu 

quả 

1. Chu Thế Huyền 

Đảng ủy xã Mường Xén 

2. Nguyễn Văn Chiến 

3. Nguyễn Anh Thắng 

4. Nguyễn Ngọc Khanh 

5. Nguyễn Như Anh 

Thanh Tra tỉnh Nghệ An 

16 

Phương pháp mới trong tổ chức 

thực hiện tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại tố cáo trong mô hình 

chính quyền địa phương 02 cấp 

trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

1. Hoàng Thanh Linh 

2. Hồ Quang Chương 

3. Bùi Thị Thanh Huyền 

4. Dương Thị  Linh Trang 

5. Lê Thị Loan 

Thanh Tra tỉnh Nghệ An 

17 

Giải pháp hoàn thiện co chế đánh 

giá, xếp loại công tác tiếp công 

dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh; phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực và thực hiện 

kết luận Thanh tra trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An phù hợp với mô hình 

chính quyền địa phương 02 cấp  

1. Nguyễn Tùng Sơn 

2. Phạm Thị Hiền Lương 

3. Trần Thị Thúy Hằng 

4. Nguyễn Thị Mai 

5. Lê Văn Tuyến 

Thanh tra Tỉnh Nghệ An 

18 

Nâng cao hiệu quả Chuyển đổi số 

công tác Thanh tra trong thời kỳ 

đổi mới 

1. Nguyễn Văn Chiến 

2. Lê Thế An 

3. Thái Quang Huy 

4. Trần Tuấn Thi 

5. Đặng Xuân Long 

Thanh tra tỉnh 

19 

Tăng cường công tác dân vận 

trong giải quyết khiếu nại, tố cáo 

trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

1. Phạm Văn Thắng 

2. Lưu Thị Hảo 

3. Nguyễn Cửu Tám 

4. Nguyễn Đức Sơn 

5. Lê Thị Kiều Oanh 

Thanh tra tỉnh 

20 

Quy trình nội bộ, quy trình điện tử 

trong giải quyết thủ tục hành chính 

lĩnh vực tiếp dân, xử lý đơn, giải 

quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; 

phòng chống tham nhũng thuộc 

1. Nguyễn Văn Chiến 

2. Lê Khắc Hoàng 

3. Phan Ngọc Quang 

4. Nguyễn Phúc Nhật 

5. Mai Phương Thảo 



TT TÊN SÁNG KIẾN TÁC GIẢ/ ĐƠN VỊ 

phạm vi chức năng quản lý của 

Thanh tra tỉnh 

Thanh tra tỉnh 

21 

Những giải pháp cơ bản để nâng 

cao hiệu quả giải quyết khiếu nại 

liên quan đến bồi thường giải 

phóng mặt bằng thực hiện dự án 

nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A sau 

khi thực hiện chính quyền địa 

phương 2 cấp 

1. Cao Xuân Lâm 

2. Nguyễn Văn Sáng 

3. Cao Thị Hương Giang 

4. Nguyễn Quốc Hùng 

5. Nguyễn Nam Hưng 

Thanh tra tỉnh 

22 

Một số giải pháp nâng cao chất 

lượng công tác nắm bắt, tổng hợp, 

phản ánh và định hướng dư luận xã 

hội trên địa bàn phường Tân Mai 

1. Đàm Hữu Hồng 

2. Nguyễn Bá Hào 

3. Hồ Thị Hằng 

4. Nguyễn Văn Tiến 

5. Chu Thị Quỳnh 

Đảng ủy phường Tân Mai 

23 

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất 

giải pháp hoàn thiện chính sách 

phát triển nguồn nhân lực y tế cơ 

sở tại vùng miền Tây Nghệ An 

1. Bùi Đình Tuấn 

2. Nguyễn Tùng Lâm 

3. Ngô Trí Hiệp 

4. Nguyễn Văn Tuấn 

5. Nguyễn Đức Dương 

6. Phan Thị Diệu Ngọc 

7.Lê Thị Trang 

8. Nguyễn Thị Nga 

9. Nguyễn Khánh Hùng 

Trường Đại học Y khoa Vinh 

24 

Một số giải pháp nâng cao tỷ lệ số 

hóa hồ sơ, dịch vụ công trực tuyến 

và thanh toán trực tuyến tại Trung 

tâm Phục vụ Hành chính công xã 

Nghĩa Hành, hướng tới chính 

quyền số phục vụ nhân dân 

1. Nguyễn Xuân Nam 

2. Võ Thị Thanh Đàn 

3. Hoàng Thị Lưu 

UBND xã Nghĩa Hành 

4. Lê Đăng Việt 

Thành tra tỉnh Nghệ An 

25 

Một số giải pháp chuyển đổi số 

nâng cao chất lượng cải cách hành 

chính tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công xã Yên Xuân, tỉnh 

Nghệ An 

1. Hoàng Đình Mỹ 

2. Võ Trọng Anh 

3. Nguyễn Thị Loan 

4. Lưu Văn Dũng 

5. Trần Thị Hương Trà 

UBND xã Yên Xuân 

26 

Quy định về tổ chức và hoạt động 

của đoàn kiểm tra, giảm sát của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

1. Phạm Trọng Hoàng 

2. Lê Văn Giáp 

3. Phan Hùng Sơn 



TT TÊN SÁNG KIẾN TÁC GIẢ/ ĐƠN VỊ 

4. Nguyễn Thị Oanh 

5. Ngô Tuấn Minh 

6. Nguyễn Cảnh Cường 

7. Nguyễn Thị Hồng 

8. Nguyễn Trọng Long 

9. Phạm Công Giang 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

27 

Tăng cường công tác giám sát 

thường xuyên đối với tổ chức 

đảng, đảng viên trong Đảng bộ 

tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026 - 

2030 

1. Nguyễn Thị Hồng Hoa 

2. Phan Hùng Sơn 

3. Nguyễn Tiến Nam 

4. Nguyễn Ngọc Anh 

5. Phạm Gia Cẩm 

6. Ngô Tuấn Minh 

7. Nguyễn Thị Thanh Tâm 

8. Nguyễn Thành Vinh 

9. Lê Thị Thùy 

10. Hoàng Thị Hồng 

11. Nguyễn Văn Điệp 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

28 

Giải pháp cụ thể hoá thủ tục hành 

chính và luân chuyển hồ sơ khi 

thực hiện nộp hồ sơ phi địa giới 

hành chính nhằm nâng cao hiệu 

quả cải cách hành chính trong lĩnh 

vực đất đai khi thực hiện mô hình 

chính quyền địa phương 02 cấp 

trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

1. Hoàng Quốc Việt 

2. Cao Thị Vân Anh 

3. Nguyễn Bá Phúc 

4. Đinh Thị Hưng 

Sở Nông nghiệp và Môi trường 

29 

Quy định chính sách hỗ trợ nhân 

dịp Tết Nguyên đán, các lễ kỷ 

niệm và hỗ trợ một số nội dung 

phát sinh đột xuất trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An 

1. Trịnh Thanh Hải 

2. Nguyễn Phương Thảo 

3. Huỳnh Thị Thanh Nhàn 

4. Lê Minh Tú 

5. Phạm Nữ Bình Minh 

6. Hoàng Mạnh Hùng 

7. Đào Thị Ngọc Hà 

8. Lê Xuân Thương 

Sở Tài Chính 

30 

Quy định tiêu chí để quyết định 

thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử 

dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

1. Phạm Hồng Quang 

2. Hồ Phi Triều 

3. Nguyễn Trọng Bình 

4. Đậu Thị Thu Hoài 
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5. Nguyễn Đức Nam 

6. Phùng Thái Sơn 

7. Nguyễn Thị Hòe 

8. Thái Quỳnh Trang 

Sở Tài Chính 

31 

Nghiên cứu, đề xuất phân cấp 

thẩm quyền trong quản lý, sử dụng 

tài sản công tại các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc thẩm quyền 

quản lý của tỉnh Nghệ An  

1. Nguyễn Tiến Dũng 

2. Lê Khắc Lợi 

3. Phạm Thị Hồng Hải 

4. Lại Hiệp Hải 

5. Nguyễn Đức Tâm 

6. Lê Nguyễn Thảo Chi 

7. Lê Thị Dung 

8. Đặng Thị Mận 

Sở Tài Chính 

32 

Quy định thẩm quyền quyết định 

phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi 

thường xuyên ngân sách nhà nước 

để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, 

nâng cấp tài sản, trang thiết bị; 

thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, 

cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây 

dựng mới hạng mục công trình 

trong các dự án đã đầu tư xây dựng 

của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Nghệ An  

1. Đậu Thị Minh Loan 

2. Nguyễn Thanh Nguyên 

3. Nguyễn Trọng Khanh 

4. Đặng Trọng Tiến 

5. Nguyễn Thị Thanh Hải 

6. Lê Thị Thảo 

7. Lê Đức Việt 

Sở Tài Chính 

33 

Nghiên cứu và ứng dụng cơ chế 

phân cấp trong quản lý, tổ chức 

thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An 

1. Hồ Việt Dũng 

2. Nguyễn Minh Lâm 

3. Nguyễn Nghệ Hà 

4. Lê Thị Quỳnh Anh 

5. Hoàng Thị Thùy Linh 

Sở Tài Chính 

34 

Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân 

chia nguồn thu giữa các cấp ngân 

sách địa phương, phân cấp nguồn 

thu và nhiệm vụ chi ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

năm 2025 

1. Nguyễn Hông Tuấn 

2. Nguyễn Hoa Kiều 

3. Nguyễn Xuân Hiệp 

4. Vương Đình Tuấn 

5. Bùi Duy Trung 

6. Lê Đình Dũng 

7. Nguyễn Thị Lan Anh 

8. Hồ Thị Nhung 

Sở Tài Chính 
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35 

Giải pháp để hoàn thành đề án sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp xã tinh 

Nghệ An năm 2025  

1. Nguyễn Thị Mai Thương 

2. Ngô Trí Cương 

3. Nguyễn Thị Lan; 

4.Nguyễn Ngọc Trung 

5. Đinh Thị Kiều Trinh; 

Sở Nội Vụ 

36 

Phương án sắp xếp, tỉnh gọn bộ 

máy khối chính quyền tỉnh Nghệ 

An 

1. Đậu Đình Dương 

2. Ngô Tất Tiềm 

3. Nguyễn Tiến Dũng 

4. Phạm Ngọc Bảo 

5. Hoàng Thái Trà My 

Sở Nội Vụ 

37 

Phân cấp thẩm quyền trong công 

tác quản lý cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động thuộc thẩm 

quyền quản lý của Chủ tịch UBND 

tỉnh Nghệ An 

 

1. Đậu Đình Dương 

2. Nguyễn Thăng Long 

3. Ngô Trí Cương 

4. Lê Huy Vinh 

5. Trần Thị Hồng Cẩm 

Sở Nội Vụ 

38 

Phân cấp thẩm quyền trong công 

tác quản lý cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động thuộc thẩm 

quyền quản lý của UBND tinh 

Nghệ An 

1. Lê Văn Lĩnh 

2. Trần Anh Tuấn 

3. Vũ Trung Hậu 

4. Trần Duy Thành 

Sở Nội Vụ 

39 
Xây dựng quy chế thi đua khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

1. Nguyễn Viết Hưng 

2. Thái Hồng Thanh 

3. Lê Thùy Dung 

4. Nguyễn Hoài Nam 

5.  Lê Mai Trang 

Sở Nội Vụ 

40 

Giải pháp xây dựng “Chính quyền 

thân thiện, vì dân phục vụ” tại 

UBND cấp xã 

1. Đặng Thị Dung 

2. Trần Thị Diệu 

3. Thái Hữu An 

4. Nguyễn Thị Thủy 

5. Trần Thị Quỳnh 

UBND xã Quan Thành 

41 

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa 

truyền thống của dân tộc thái gắn 

với khai thác phát triển du lịch 

1. Lô Thanh Luận 

2. Trần Văn Hùng 

3. Nguyễn Tiến Hùng 
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cộng đồng, sinh thái, trải nghiệm 

giai đoạn 2025-2030 trên địa bàn 

xã Châu Tiến 

4. Lang Thị Hương Giang 

5. Trần Việt Đức 

6. Sầm Văn Túc 

7. Vi Thị Hương 

8. Lê Văn Thành 

UBND xã Châu Tiến 

42 

Xây dựng chương trình bồi dưỡng 

các chức danh cán bộ chủ chốt cấp 

cơ sở giai đoạn 2019-2025 

1. Nguyễn Thị Hồng Hoa 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

2. Phan Tiến Dũng 

3. Lê Thu Hường 

4. Phạm Thị Như Quỳnh 

5. Nguyễn Đình Thanh 

Trường Chính trị tỉnh Nghệ An 

43 

Giải pháp đổi mới nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác tuyên 

truyền nhanh, đa kênh, đến từng 

xóm, bản trong giai đoạn mới ở xã 

Tương Dương 

1. Lê Văn Lương 

2. Phạn Đại Nghĩa 

3. Kha Văn Lập 

4. Lương Thị May Huyền 

5. Phạm Thị Kiều Oanh 

Đảng ủy xã Tương Dương 

44 

Tinh gọn bộ máy chính trị - Yêu 

cầu tất yếu trong những thời điểm 

có tính bước ngoặt 

Trần Thị Thúy 

Trường Chính trị tỉnh Nghệ An 

45 
Đề án thành lập Công đoàn xã, 

phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

1. Kha Văn Tám 

2. Nguyễn Chí Công 

3. Phan Thị Trang 

4. Nguyễn Thị Thu Hằng 

5. Nguyễn Thị Hương 

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An 

46 

Tăng cường giáo dục bản lĩnh 

chính trị - chìa khóa gia tăng sức 

đề kháng cho thế hệ trẻ trước các 

luận điệu chống phá 

Trần Thị Thúy 

Trường Chính trị tỉnh Nghệ An 

47 

Một số giải pháp phát triển các sản 

phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An 

1. Phùng Thành Vinh 

2. Võ Thị Nhung 

3. Nguyễn Văn Hợi 

4. Nguyễn Hữu Minh 

5. Trần Thị Hương Ngọc 

Sở Nông nghiệp và Môi trường 

48 
Ứng dụng tiến bộ khoa học và 

công nghệ xây dựng mô hình sử 

1. Nguyễn Hữu Minh 

2. Nguyễn Văn Hợi 
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dụng chế phẩm sinh học MT-

Enterga và nước hoạt hóa điện hóa 

(Anolyte) trong phòng chống bệnh 

gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An 

Sở Nông nghiệp và Môi trường 

3. Nguyễn Quang Huy 

4. Ngô Hoàng Linh 

5. Phạm Xuân Trung 

Trung Tâm ứng dụng Tiến bộ 

KH&CN Nghệ An 

49 
Chiến dịch mùa xuân - Hành trình 

toàn thắng 

1. Trần Thái Dương 

2. Hoàng Minh Hiếu 

3. Chu Văn Quý 

4. Phạm Đình Đức Thiện 

5. Trần Thị Thanh Nga 

Báo và Phát Thanh truyền hình 

Nghệ An 

50 
Chuyên trang Báo chí dữ liệu 130 

xã, phường tỉnh Nghệ An 

1. Trần Minh Ngọc 

2. Nguyễn Thị Thu Hương 

3. Hà Nguyên Khoa 

4. Nguyễn Thị An Nhân 

5. Cao Thị Thanh Thủy 

Báo và Phát Thanh truyền hình 

Nghệ An 

51 

Lan tỏa giá trị văn hóa - tâm linh 

qua series phóng sự truyền hình 

“Linh Thiêng cõi Phật” 

1. Nguyễn Tố Như Phong 

2. Lê Thị Trang 

3. Hoàng Thái Sơn 

4. Vũ Thị Lê Mai 

Báo và Phát Thanh truyền hình 

Nghệ An 

52 

Giải pháp nâng cao chất lượng và 

lan tỏa tác phẩm thông qua phóng 

sự “Giảm nghèo hay nghèo thêm?” 

1. Đăng Thị Hương Giang 

2. Nguyễn Thành Trung 

3. Phạm Đình Đức Thiện 

Báo và Phát Thanh truyền hình 

Nghệ An 

53 

Mô hình tổ chức chung kết sân 

chơi tiếng anh English Challenge 

bằng cầu truyền hình trực tiếp đa 

điểm 

1. Trần Thị Huyền 

2. Phan Văn Thắng 

3. Lê Xuân Hoằng 

4. Nguyễn Thị Phương Thúy 

5. Phạm Thị Ngọc Hà 

Báo và Phát Thanh truyền hình 

Nghệ An 
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54 
OCOP - Nhiều sao chưa sáng đã 

tắt 

1. Trần Thị Huyền 

2. Nguyễn Thị Hoa Mơ 

3. Nguyễn Thị Thúy Vinh 

4. Trần Thị Nhàn 

5. Nguyễn Sỹ Đạt 

Báo và Phát Thanh truyền hình 

Nghệ An 

55 

Thực trạng và giải pháp về ứng 

dụng cơ giới trong sản xuất lúa tại 

xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An 

1. Nguyễn Công Trung 

2. Trần Thanh Long 

3. Trần Thị Cúc 

4. Trần Thị Bính Phượng 

5. Nguyễn Văn Cường 

UBND xã Nghĩa Đồng 

56 

Tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ 

trên môi trường điện tử Đảng bộ 

tỉnh Nghệ An 

1. Lê Văn Giáp 

2. Nguyễn Văn Trường 

3. Trần Đình Dũng 

4. Phan Văn Sơn 

5. Hà Tuấn Khanh 

6. Trần Thị Thanh Mơ 

7. Trần Khoa Văn 

8. Hồ Đức Ái 

9. Nguyễn Thị Phương Thảo 

10. Đặng Thị Hoa 

11. Nguyễn Thị Cúc 

12. Nguyễn Thị Hiền 

13. Nguyễn Thị Hữu 

Tỉnh ủy Nghệ An 

57 

Nâng cao năng lực số cho cán bộ 

Ban công tác Mặt trận thôn, bản 

trên địa bàn xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ 

An 

1. Nguyễn Công Bình 

2. Trần Hải Yến 

3. Nguyễn Thị Thắm 

Ủy ban MTTQ xã Anh Sơn 

58 

Một số giải pháp nâng cao chất 

lượng công tác giám sát tại Đảng 

bộ xã Minh Châu giai đoạn 2025 -

2030 

1. Đặng Quang Hồng 

2. Nguyễn Anh Tuấn 

3. Trần Thị Phương Thu 

4. Trần Thị Nga 

Đảng ủy xã Minh Châu 
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59 

Đề án về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác kết nối 

cung- cầu lao động, giải quyết việc 

làm, thu hút lao động cho các 

doanh nghiệp trong nước, doanh 

nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Nghệ 

An, giai đoạn 2025-2030 

1. Vi Ngọc Quỳnh 

2. Trần Phi Hùng 

3. Đặng Thị Phương Thủy 

4. Nguyễn Thị Thanh Xuân 

5. Chu Văn Lực 

Sở Nội Vụ 

60 

Tham mưu Nghị quyết Quy định 

nội dung, mức chi tổ chức tuyển 

dụng, tiếp nhận vào làm công 

chức, viên chức; xét thăng hạng 

chức danh nghề viên chức trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An 

1. Bùi Đình Sáng 

2. Trần Anh Tuấn 

3. Phan Thị Ngọc Hà 

4. Lê Thị Thu Thảo 

5. Nguyễn Minh Hiếu 

Sở Nội vụ 

61 

Giải pháp phòng ngừa và giải 

quyết đình công không đúng trình 

tự, thủ tục phát luật quy định trên 

địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 

2023-2025, tính đến năm 2030 

1. Vi Ngọc Quỳnh 

2. Trần Phi Hùng 

3. Lê Huy Vinh 

4. Lê Thị Thu Hương 

5. Vũ Xuân Long 

Sở Nội Vụ 

62 

Nâng cao chất lượng công tác bồi 

dưỡng, giáo dục lý luận chính trị 

tại trung tâm chính trị xã giai đoạn 

2025-2030 đáp ứng yêu cầu trong 

kỷ nguyên vươn minh 

1. Kha Thị Hà 

2. La Viễn Đông 

3. Lũ Đức Báu 

4. Lô Văn Tơ 

Trung tâm chính trị xã Tương 

Dương 

63 

Các giải pháp nâng cao hiệu quả 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ 

An 

1. Nguyễn Thị Lan 

2. Nguyễn Thanh Tùng 

3. Nguyễn Thị Huyền 

Sở Tư pháp 

64 

Hệ thống xây dựng văn bản toàn 

trình và Hệ thống theo dõi nhiệm 

vụ thông báo kết luận cuộc họp 

1. Hoàng Phú Hiền 

2. Đặng Thanh Tùng 

3. Hoàng Vĩnh Trường 

4. Trần Thị Ánh Huế 

5. Nguyễn Xuân Hùng 

6. Nguyễn Hải Nam 

7. Hồ Văn Quỳnh 

8. Nguyễn Trọng Hùng 

9. Nguyễn Quốc Dưỡng 

10. Lê Thị Dung 
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11. Nguyễn Thị Tuyết Nga 

12. Đinh Xuân Tuấn 

13. Thái Thị Thu Hương 

UBND tỉnh Nghệ An 

65 

Đề án số 45-ĐA/TU, ngày 

11/02/2025 của Tỉnh uỷ về việc 

thành lập Đảng bộ các cơ quan 

Đảng tỉnh Nghệ An 

1. Nguyễn Văn Chung 

2. Trần Văn Hồng 

3. Vũ Hồng Hào 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

66 

Đề án Số 50-ĐA/TU, ngày 

16/6/2025 về kết thúc hoạt động 

của đảng bộ cấp huyện, đảng bộ 

cấp xã (cũ); thành lập đảng bộ cấp 

xã mới 

1. Lê Trường Giang 

2. Phạm Quang Sơn 

3. Nguyễn Thị Lê 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

67 

Quy chế số 22-QC/TU, ngày 

15/7/2025 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về phối hợp thực hiện 

nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ 

Đảng giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban 

Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, 

Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy 

Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an 

tỉnh, Chi ủy Sở Ngoại vụ và Đảng 

ủy Thanh tra tỉnh 

1. Lê Đình Lý 

2. Phạm Thị Thanh Giang 

3. Hồ Sỹ Kiều 

4. Bạch Xuân Hiền 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

68 

Quy định số 58-QĐ/TU, ngày 

24/12/2024 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về chế độ bồi dưỡng, cập 

nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán 

bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tỉnh 

Nghệ An 

1. Hồ Sỹ Nguyệt 

2. Phạm Thị Thanh Giang 

3. Hồ Sỹ Kiều 

4. Bạch Xuân Hiền 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

69 

Quy định số 61-QĐ/TU, ngày 

14/3/2025 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tuyển dụng, tiếp nhận, 

điều động công chức cơ quan 

Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ 

An 

1. Hồ Đăng Tài 

2. Nguyễn Văn Thanh 

3. Trần Anh Hoa 

4. Lê Anh Tuấn 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

70 

Đề án số 47-ĐA/TU, ngày 

12/02/2025 của Ban  Thường vụ 

Tỉnh ủy về kết thúc hoạt động Ban 

1. Lê Đình Lý 

2. Dương Phúc Sáu 

3. Nguyễn Văn Tuyên 



TT TÊN SÁNG KIẾN TÁC GIẢ/ ĐƠN VỊ 

Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ 

tỉnh và sắp xếp, bố trí lại công tác 

bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ 

lãnh đạo, quản lý tỉnh Nghệ An 

4. Nguyễn Văn Sơn 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

71 

Sử dụng Công nghệ AI để giám sát 

hoạt động giáo dục nhằm đổi mới 

công tác quản lý tại Trường PT 

Năng khiếu TDTT 

1. Hoàng Văn Phúc 

2. Dương Duy Tiến 

3. Nguyễn Thị Phương 

4. Hồ Văn Đính 

5. Phạm Thị Thanh Mai 

Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch 

6. Đoàn Văn Tùng 

7. Nguyễn Thị Thu Hiền 

8. Lê Thị An 

Trường PT Năng khiếu TDTT 

72 

Giải pháp nghệ thuật thể hiện nhân 

vật trong vở diễn “Không gục ngã” 

tại Liên hoan Sân khấu toàn quốc 

về “Hình tượng người chiến sĩ 

Công an nhân dân” năm 2025 

1. Lưu Thành Vinh 

2. Nguyễn Thị Trung Thành 

3. Phan Văn Thanh 

Trung tâm Nghệ Thuật truyền 

Thống Nghệ An 

73 

Giải pháp bảo tồn và phát huy giá 

trị diễn xướng trong vở “Chìm 

trong vòng xoáy” tại Liên hoan Sân 

khấu tuồng và dân ca kịch chuyên 

nghiệp toàn quốc năm 2025 

 

1. Lưu Thành Vinh 

2. Nguyễn Thị Huế 

3. Tạ Hồng Dương 

4. Lê Đức Lam 

Trung tâm Nghệ Thuật truyền 

Thống Nghệ An 

74 

Đề án hợp nhất Báo Nghệ An và 

Đài Phát Thanh - Truyền hình 

Nghệ An 

1. Phạm Ngọc Cảnh 

2. Hồ Sỹ Nguyệt 

3. Tôn Mạnh 

4. Lê Văn Tâm 

5. Hồ Thị Thu Hà 

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh 

Ủy 

6. Lê Văn Lĩnh 

Sở Nội vụ 

7. Đậu Thị Minh Loan 

Sở Tài Chính 

8. Trần Minh Ngọc 

Đài Phát Thanh- Truyền hình 

Nghệ An 

9. Ngô Đức Kiên 
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Báo Nghệ An 

75 

Đề án số 01-Đa/TU ngày 

28/7/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về biên soạn, xuất bản tài 

liệu tuyên truyền, học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh cho đồng bào 

dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An 

1. Ngọc Kim Nam 

2. Nguyễn Thị Hồng Hoa 

3. Trần Quốc Khánh 

4. Phạm Ngọc Cảnh 

5. Nguyễn Thị Phương Thảo 

6. Trần Thị Hương Lê 

7. Lưu Thị Kim 

8. Phan Thị Minh Lý 

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh 

ủy 

9. Vy Mỹ Sơn 

Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh 

10. Bùi Thị Ngọc 

Nhà Xuất bản Nghệ An 

11. Lê Thị Hiếu 

Trung tâm KHXN-NV Nghệ An 

76 

Chuyên đề năm 2025 “Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chi Minh về thực hiện 

tiện bộ, công bằng xã hội, chăm lo 

đời sống vật chất tinh thần cho 

nhân dân” 

1. Ngọc Kim Nam 

2. Nguyễn Thị Hồng Hoa 

3. Trần Quốc Khánh 

4. Phan Thị Minh Lý 

5. Nguyễn Thị Phương Thảo 

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh 

ủy 

6. Mai Thị Thu Hiền 

Trường Chính trị Tỉnh 
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Một số giải pháp sử dụng hiệu quả 

đệm lót sinh học trong chăn nuôi 

nhằm cải thiện môi trường và nâng 

cao hiệu quả chăn nuôi trên địa bàn 

xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An 

1. Nguyễn Văn Dương 

2. Nguyễn Thị Trung 

3. Lưu Đức Đạo 

4. Phan Thị Thu Hà 

UBND xã Yên THành 

78 
Vinh quang công an nhân dân Việt 

Nam 

1. Nguyễn Thị Phương Thúy 

2. Nguyễn Thị Quỳnh 

3. Nguyễn Tiến Đông 

4. Nguyễn Hồ Mạnh 

5. Trịnh Thị Hằng 

Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh 

Nghệ An 
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Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả công tác kiểm tra, giám sát của 

1. Thái Minh Sỹ 

2. Nguyễn Mạnh Tuấn 



TT TÊN SÁNG KIẾN TÁC GIẢ/ ĐƠN VỊ 

Đảng bộ xã Vân Du thông qua ứng 

dụng công nghệ thông tin và tăng 

cường tự kiểm tra ở chi bộ trong 

bối cảnh thực hiện mô hình chính 

quyền địa phương hai cấp 

3. Phạm Thành Long 

4. Nguyễn Hữu Quyền 

5. Nguyễn Thị Hà 

Đảng ủy xã Vân Du 
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Đề án Báo cáo chính trị của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX 

tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

lần Thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. 

1. Phạm Trọng Hoàng  

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

2. Nguyễn Đình Hùng  

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

3. Lê Văn Giáp 

4. Nguyễn Văn Trường 

5. Phan Thị Tuyết Hạnh 

6. Trần Đình Dũng 

7. Đặng Đình Quang 

8. Trần Minh Thơ 

9. Nguyễn Hồ Phước 

Văn phòng Tỉnh ủy 
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Chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh Nghệ An lần Thứ XX, 

nhiệm kỳ 2025 - 2030 (Chương 

trình số 02-CTr/TU, ngày 

29/10/2025 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh) 

1. Lê Văn Giáp 

2. Bùi Văn Vinh 

3. Bạch Hưng Phú 

4. Hà Tuấn Khanh 

5. Phan Văn Thắng 

6. Nguyễn Sỹ Giang 

7. Nguyễn Đức Hiếu 

8. Nguyễn Thị Ý Lan 

Văn phòng Tỉnh ủy 

 


